TỔNG HỢP ĐIỂM TỪ ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG SV 

KHOA CƠ KHÍ

 HKI/2019-2020
	TT
	Họ và tên HSSV
	Lớp
	Kết quả 
học tập
	Điểm 
rèn luyện
	Ghi chú

	I
	HSSV CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
	

	1
	Nguyễn Thị 
	Hậu
	18C1-CCK4
	6,96
	81
	

	II
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	

	1
	Tô Chí 
	Trung
	18T4-CKC1
	8,54
	80
	

	2
	Quách Phúc
	Trung
	18T4-CKC1
	8,43
	93
	

	3
	Nguyễn Đình
	Quí
	18T4-CCK1
	9,05
	100
	

	4
	Nguyễn Hữu
	Phước
	18T4-CCK1
	7,87
	79
	

	5
	Nguyễn Quốc
	Thắng
	18T4-CCK1
	7,95
	76
	

	6
	Trần  Văn
	Tín
	18C1-CCK3
	7,4
	90
	

	7
	Phan Minh
	Lộc
	18C1-CCK4
	7,94
	78
	

	8
	Hồ Hải
	Đăng
	18C1-CCK5
	7,98
	92
	

	9
	Hồ Văn
	Hậu
	18C1-CCK5
	7,29
	84
	

	10
	Phạm Thị Bé
	Ngoan
	18C1-CTM1
	7,01
	84
	

	11
	Đỗ Huỳnh Minh
	Quang
	18C1-CTM1
	7,14
	70
	

	12
	Tăng Văn
	Giáp
	18C1-CTM1
	7,13
	96
	

	13
	Lê Nhật
	Hào
	18C1-CTM1
	7,3
	95
	

	14
	Phạm Trương Hiền
	Nhi
	19C1-CCK1
	6,78
	94
	

	15
	Nguyễn Thanh
	Sơn
	19C1-CCK1
	7,76
	71
	

	16
	Nguyễn Văn 
	Quang
	19C1-CCK1
	8,08
	71
	

	17
	Trần Mạnh
	Định
	19C1-CCK1
	7,52
	70
	

	18
	Lê Anh
	Dũng
	19C1-CCK1
	7,48
	72
	

	19
	Lại Anh
	Huy
	19C1-CCK1
	7,64
	62
	

	20
	Phạm Đức
	Tín
	19C1-CCK1
	7,38
	72
	

	21
	Đồng Gia
	Cả
	19C1-CCK3
	7,92
	86
	

	22
	Võ Sĩ 
	Cồ
	19C1-CCK3
	8,56
	80
	

	23
	Phạm Nhan
	Khang
	19C1-CCK3
	7,68
	73
	

	24
	Nguyễn Bá
	Huy
	19C1-CCK3
	7,42
	70
	

	25
	Phạm Minh
	Thuận
	19C1-CCK3
	7,16
	7,3
	

	26
	Nguyễn Huỳnh Nhật
	Hào
	19C1-CCK4
	7,18
	87
	

	27
	Nguyễn Đình
	Văn
	19C1-CCK4
	8,3
	97
	

	28
	Nguyễn Tấn
	Thành
	19C1-CCK4
	7,74
	96
	

	29
	Nguyễn Hoài
	Trung
	19C1-CCK4
	7,0
	95
	

	30
	Đặng Quang
	Triều
	19C1-CCK4
	7,34
	89
	

	31
	Nguyễn Quốc
	Minh
	19C1-CCK4
	7,1
	88
	

	32
	Trần Trí
	Phát
	19C1-CCK4
	7,96
	100
	

	33
	Nguyễn Thanh
	Lịch
	19C1-CCK5
	7,4
	73
	

	34
	Lê Trung
	Nguyên
	19C1-CCK5
	7,36
	90
	

	35
	Tống Hải
	Sơn
	19C1-CTM1
	6,88
	60
	(loại)

	36
	Nguyễn Chiến
	Thắng
	19C1-CTM1
	8,5
	90
	

	37
	Nguyễn Thành
	Tâm
	19C1-CTM1
	7,2
	66
	

	38
	Đoàn Thành
	Luân
	19C1-CTM1
	8,5
	84
	

	39
	Nguyễn Quốc
	Thắng
	19C1-BCN1
	7,98
	79
	

	40
	Trần Hoàng 
	Khan
	19C3-CCK1
	8,24
	86
	

	41
	Nguyễn Phùng Hải 
	Đăng
	19C3-CCK1
	7,26
	72
	

	42
	Phan Quang 
	Huy
	19C3-CCK1
	7,08
	70
	

	43
	Dương Phú 
	Quốc
	19C3-CCK1
	7,14
	73
	

	44
	Nông Tiến 
	Hưng
	19C3-CCK1
	7,24
	70
	

	45
	Huỳnh Thanh
	Phương
	19C3-CCK1
	7,0
	72
	

	46
	Nguyễn Quốc 
	Tuấn
	19C3-CCK1
	7,08
	72
	

	47
	Nguyễn Trọng 
	Hoàng
	19C3-CCK1
	7,02
	70
	

	48
	Lê Ngọc Phước 
	Hòa
	19C3-CCK1
	7,3
	70
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